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Chương V. YÊU CẦU KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
a) Chủ đầu tư: Học viện Kỹ thuật quân sự.
b) Tóm tắt về dự toán:
- Tên dự toán: Mua sắm vật tư phụ và thuê dịch vụ cải tạo trang bị phục vụ thực hiện Hợp đồng số 04B/2025/HĐ;
- Địa điểm đầu tư: Học viện Kỹ thuật quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội;
- Tổng dự toán: 2.212.128.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm mười hai triệu, một trăm hai mươi tám nghìn đồng);
- Nguồn vốn: Kinh phí thực hiện Hợp đồng số 04B/2025/HĐ.
c) Tóm tắt về gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu 07: Mua sắm vật tư phụ phục vụ thực hiện hợp đồng số 04B/2025/HĐ;
- Nội dung công việc chính của gói thầu: mua sắm vật tư phụ cho các hạng mục điện điều khiển
- Giá gói thầu: 2.008.440.000 đồng (Hai tỷ, không trăm linh tám triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng);
- Nguồn vốn: Kinh phí thực hiện Hợp đồng số 04B/2025/HĐ;
- Hình thức và phương thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý III/2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày;
- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hoá thuọc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể
a) Yêu cầu chung:
- Toàn bộ vật tư, thiết bị thuộc gói thầu phải mới 100%, đáp ứng yêu cầu chủng loại; số lượng theo Biểu 01A. Phạm vi cung cấp hàng hoá thuộc chương V E-HSMT, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây;
- Cam kết cung cấp có các chứng chỉ xuất xứ, chất lượng rõ ràng và hợp pháp đối với các chủng loại hàng hoá nêu tại mục Ghi chú trng bản Yêu cầu kỹ thuật chi tiết nên tại chương này;
- Yêu cầu về chủng loại; số lượng theo mục 1.1 chương V – Phạm vi cung cấp của E-HSMT. 
- Hàng hóa được cung cấp phải có xuất xứ rõ ràng, phải có đầy đủ thông tin, bao gồm: tên hãng sản xuất, tên nước sản xuất, tên và mã hiệu của hàng hóa, năm sản xuất;
- Mỗi danh mục hàng hoá trong phạm vi cung cấp của gói thầu, nhà thầu chỉ được đề xuất 01 xuất xứ hàng hoá tương ứng;
- Yêu cầu hàng hóa được sản xuất mới 100%, chưa qua sử dụng. Sản xuất từ năm 2025 trở lại đây;
- Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành của hàng hóa.
b) Yêu cầu cụ thể:
Nhà thầu phải lựa chọn hàng hóa tương ứng nhằm đảm bảo các mục yêu cầu kỹ thuật của các hàng hóa như sau:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1 
	Thiếc hàn
	+ Khối lượng: 500g/cuộn
+ Phần trăm thành phần Sn > 90%

	2 
	Trạm hàn
	+ Tự động ổn định nhiệt độ đầu típ hàn
+ Nhiệt độ đầu tip hàn có thể điểu chỉnh thủ công
+ Dải nhiệt độ điều chỉnh 250 - 450 độ

	3 
	Phíp cách điện
	+ Kích thước tấm: 2,0x1,0m
+ Chiều dày 5mm
+ Điện trở cách điện không nhỏ hơn 0,5 MOhm

	4 
	Cầu đấu 20A, 10p
	+ Số tiếp điểm: 10
+ Dòng điện tối đa qua tiếp điểm 20A

	5 
	Dây điện 1x0,5mm2
	+ 01 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 0,5mm2
+ Vỏ bọc: PVC

	6 
	Dây điện 1x1,5mm2
	+ 01 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 1,5mm2
+ Có băng chống cháy
+ Vỏ bọc: PVC

	7 
	Dây điện 1x2,5mm2
	+ 01 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 2,5mm2
+ Có băng chống cháy
+ Vỏ bọc: PVC

	8 
	Dây điện 1x6,0mm2
	+ 01 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 6,0mm2
+ Vỏ bọc: PVC

	9 
	Dây điện 1x70mm2
	+ 01 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 70,0mm2
+ Vỏ bọc: PVC

	10 
	Cáp điện 4x4mm2
	+ 04 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 4,0mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC

	11 
	Cáp điện 4x16mm2
	+ 04 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 16mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC

	12 
	Cáp điện 30x1,0mm2
	+ 30 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 1,0mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	13 
	Cáp điện 20x1,5mm2
	+ 20 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 1,5mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	14 
	Cáp điện 12x1,5mm2
	+ 12 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 1,5mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	15 
	Cáp điện 6x1,5mm2
	+ 06 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 1,5mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	16 
	Cáp điện 4x1,5mm2
	+ 04 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 1,5mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	17 
	Cáp mạng CAT6e
	+ 4 đôi chống nhiễu
+ Màu trắng

	18 
	Cáp điện 4x2.5mm2
	+ 04 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 2,5mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	19 
	Cáp điện 4x6.0mm2
	+ 04 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 6,0mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC

	20 
	Cáp điện 6x4.0mm2
	+ 06 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 4,0mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC

	21 
	Cáp điện 6x6.0mm2
	+ 06 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 6,0mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC

	22 
	Cáp điện 8x6.0mm2
	+ 08 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 6,0mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC

	23 
	Cáp điện 6x10.0mm2
	+ 06 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 10,0mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC

	24 
	Cáp điện 10x0.5mm2
	+ 10 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 0,5mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	25 
	Cáp điện 10x1.0mm2
	+ Số lõi: 10
+ Tiết diện lõi đồng: 1,0mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	26 
	Cáp điện 19x0.5mm2
	+ 19 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 0,5mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	27 
	Cáp điện 20x0.5mm2
	+ Số lõi: 20
+ Tiết diện lõi đồng: 0,5mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	28 
	Cáp điện 20x1.0mm2
	+ 20 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 1,0mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	29 
	Cáp điện 24x1.0mm2
	+ Số lõi: 24
+ Tiết diện lõi đồng: 1,0mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	30 
	Cáp điện 24x2.5mm2
	+ 24 lõi 
+ Tiết diện lõi đồng: 2,5mm2
+ Cách điện: PVC
+ Vỏ bọc: PVC
+ Có màn chống nhiễu

	31 
	Bộ giắc kết nối 4 chân (đầu cáp-đực, mặt máy-cái)
	+ Kích thước đầu kết nối: 18mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: cái, connector dây nối: đực
+ Số chân tiếp điểm: 4
+ Kích thước chân tiếp xúc: 1,5mm

	32 
	Bộ giắc kết nối 7 chân (đầu cáp-đực, mặt máy-cái)
	+ Kích thước đầu kết nối: 33mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: cái, connector dây nối: đực
+ Kích thước chân tiếp xúc: 3,0mm
+ Số chân tiếp điểm: 7

	33 
	Bộ giắc kết nối 8 chân (đầu cáp-đực, mặt máy-cái)
	+ Kích thước đầu kết nối: 30mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: cái, connector dây nối: đực
+ Kích thước chân tiếp xúc: 2,0mm
+ Số chân tiếp điểm: 8

	34 
	Bộ giắc kết nối 10 chân (đầu cáp-đực, mặt máy-cái)
	+ Kích thước đầu kết nối: 22mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: cái, connector dây nối: đực
+ Kích thước chân tiếp xúc: 1,0mm
+ Số chân tiếp điểm: 10

	35 
	Bộ giắc kết nối 19 chân (đầu cáp-đực, mặt máy-cái) 
	+ Kích thước đầu kết nối: 24mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: cái, connector dây nối: đực
+ Kích thước chân tiếp xúc: 1,0mm
+ Số chân tiếp điểm: 19

	36 
	Bộ giắc kết nối 20 chân (đầu cáp-đực, mặt máy-cái) 
	+ Đường kính đầu kết nối: 36mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: cái, connector dây nối: đực
+ Đường kính chân tiếp xúc: 1,5mm
+ Số chân tiếp điểm 20

	37 
	Bộ giắc kết nối 24 chân (đầu cáp-đực, mặt máy-cái)
	+ Kích thước đầu kết nối: 27mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: cái, connector dây nối: đực
+ Kích thước chân tiếp xúc: 1,0mm
+ Số chân tiếp điểm: 24

	38 
	Bộ giắc kết nối 32 chân (đầu cáp-đực, mặt máy-cái)
	+ Đường kính đầu kết nối: 30mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: cái, connector dây nối: đực
+ Đường kính chân tiếp xúc: 2,0mm
+ Số chân tiếp điểm: 32

	39 
	Bộ giắc kết nối 4 chân (đầu cáp-cái, mặt máy-đực)
	+ Kích thước đầu kết nối: 18mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: đực, connector dây nối: cái
+ Số chân tiếp điểm: 4
+ Kích thước chân tiếp xúc: 1,5mm

	40 
	Bộ giắc kết nối 7 chân (đầu cáp-cái, mặt máy-đực)
	+ Kích thước đầu kết nối: 33mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: đực, connector dây nối: cái
+ Kích thước chân tiếp xúc: 3,0mm
+ Số chân tiếp điểm: 7

	41 
	Bộ giắc kết nối 8 chân (đầu cáp-cái, mặt máy-đực)
	+ Kích thước đầu kết nối: 30mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: đực, connector dây nối: cái
+ Kích thước chân tiếp xúc: 2,0mm
+ Số chân tiếp điểm: 8

	42 
	Bộ giắc kết nối 10 chân (đầu cáp-cái, mặt máy-đực) 
	+ Kích thước đầu kết nối: 22mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: đực, connector dây nối: cái
+ Kích thước chân tiếp xúc: 1,0mm
+ Số chân tiếp điểm: 10

	43 
	Bộ giắc kết nối 19 chân (đầu cáp-cái, mặt máy-đực) 
	+ Kích thước đầu kết nối: 24mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: đực, connector dây nối: cái
+ Kích thước chân tiếp xúc: 1,0mm
+ Số chân tiếp điểm: 19

	44 
	Bộ giắc kết nối 20 chân (đầu cáp-cái, mặt máy-đực)  
	+ Đường kính đầu kết nối: 36mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: đực, connector dây nối: cái
+ Đường kính chân tiếp xúc: 1,5mm
+ Số chân tiếp điểm 20

	45 
	Bộ giắc kết nối 24 chân (đầu cáp-cái, mặt máy-đực) 
	+ Kích thước đầu kết nối: 27mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: đực, connector dây nối: cái
+ Kích thước chân tiếp xúc: 1,0mm
+ Số chân tiếp điểm: 24

	46 
	Bộ giắc kết nối 32 chân (đầu cáp-cái, mặt máy-đực) 
	+ Đường kính đầu kết nối: 30mm
+ Giắc kết nối hợp kim nhôm, chân tiếp xúc bằng đồng mạ bạc
+ Có đủ hai kết nối, connector mặt máy: đực, connector dây nối: cái`
+ Đường kính chân tiếp xúc: 2,0mm
+ Số chân tiếp điểm: 32

	47 
	Bu lông, ốc vít, long đen M6
	+ Vật liệu: Inox
+ Kích thước: M6x50
+ Số lượng: 400 bộ/túi

	48 
	Bu lông, ốc vít, long đen M8
	+ Vật liệu: Inox
+ Kích thước: M8x60
+ Số lượng: 400 bộ/túi

	49 
	Bu lông, ốc vít, long đen M10
	+ Vật liệu: Inox
+ Kích thước: M10x30
+ Số lượng: 400 bộ/túi

	50 
	Đầu cos pin rỗng 150
	+ Vật liệu: Đồng bọc nhựa
+ Tiết diện dây sử dụng: 1,5mm2
+ Quy cách: 1000 cái/túi

	51 
	Đầu cos pin rỗng 250
	+ Vật liệu: Đồng bọc nhựa
+ Tiết diện dây sử dụng: 2,5mm2
+ Quy cách: 1000 cái/túi

	52 
	Đầu cos pin rỗng 600
	+ Vật liệu: Đồng bọc nhựa
+ Tiết diện dây sử dụng: 6,0mm2
+ Quy cách: 1000 cái/túi

	53 
	Đầu cos chữ Y 2-6Y
	+ Vật liệu: Đồng bọc nhựa
+ Tiết diện dây sử dụng: 1,5-2,5mm2
+ Lỗ bắt ốc: 6mm
+ Quy cách: 1000 cái/túi

	54 
	Đầu cos chữ Y 3.5-6Y
	+ Vật liệu: Đồng bọc nhựa
+ Tiết diện dây sử dụng: 2,5-4,0mm2
+ Lỗ bắt ốc: 6mm
+ Quy cách: 500 cái/túi

	55 
	Ống lồng đầu cos
	+ Dùng cho dây 2,5-4,0mm2
+ Quy cách: 200m/túi

	56 
	Dây thít
	+ Vật liệu: Nhựa
+ Chiều dài: 20cm
+ Quy cách: 2000 cái/túi

	57 
	Mực in ống lồng đầu cốt
	+ Kích thước hộp: 12x100mm
+ Màu mực: Đen

	58 
	Hộp bảo quản thiết bị quang điện tử
	+ Vật liệu chế tạo: gỗ thông
+ Chiều dày thành hộp: 20mm
+ Kích thước lòng trong: 600x400x450mm

	59 
	Hòm đựng hệ thống ngắm
	+ Vật liệu chế tạo: gỗ thông
+ Chiều dày thành hộp: 20mm
+ Kích thước lòng trong: 2100x1200x1000mm

	60 
	Hòm đựng bàn điều khiển chính
	+ Vật liệu chế tạo: gỗ thông
+ Chiều dày thành hộp: 20mm
+ Kích thước lòng trong: 1650x800x700 mm

	61 
	Hòm đựng hộp giao tiếp hệ thống hàng hải
	+ Vật liệu chế tạo: gỗ thông
+ Chiều dày thành hộp: 20mm
+ Kích thước lòng trong: 650x600x400mm






Ghi chú: Đối với những thông số kỹ thuật sai khác yêu cầu, nhà thầu chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu đề xuất bảo đảm sự tương đương cơ bản đối với yêu cầu kỹ thuật thuộc E-HSMT. Trường hợp nhà thầu đề xuất không cụ thể, đề xuất chung chung hoặc không chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu đề xuất bảo đảm sự tương đương cơ bản đối với yêu cầu kỹ thuật thuộc E-HSMT thì E-HSDT sẽ được đánh giá không đạt tại tiêu chí đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ quy định tại Mục 3, Chương III của E-HSMT.

1.3. Yêu cầu khác
Không

Mục 2. Bản vẽ
Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Trình tự, quy trình, thủ tục kiểm tra và thử nghiệm theo quy định hiện hành.
Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp và phải được Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.
